
1. 0301141015 Nguyễn Quang Duy 27/06/1996 2. 0301141022 Phạm Gia Đạt 07/12/1996

3. 0301141028 Lê Văn Đức 02/02/1995 4. 0301141044 Nguyễn Vũ Huy 20/04/1996

5. 0301141057 Nguyễn Minh Mẫn 15/09/1995 6. 0301141071 Văn Tấn Phát 25/01/1996

7. 0301141098 Đinh Thành Tiến 11/06/1996 8. 0301141100 Nguyễn Kim Tiến 18/05/1995

1. 0301141139 Lê Duy Hạnh 28/10/1996

1. 0301141259 Nguyễn Trường Giang 18/07/1996 2. 0301141343 Trần Quốc Toản 22/11/1996

3. 0301141346 Nguyễn Minh Trí 03/12/1996

1. 0301141489 Đặng Văn Đạt 14/04/1996 2. 0301141549 Lê Hải Quang 01/04/1996

3. 0301141558 Trần Huỳnh Sơn 20/09/1996 4. 0301141589 Võ Hồ Quốc Việt 01/04/1996

1. 0302141040 Phạm Văn Hòa 09/11/1995 2. 0302141041 Đặng Đăng Huy 20/05/1996

3. 0302141060 Huỳnh Lê Thanh Mẫn 06/03/1996 4. 0302141062 Nguyễn Hải Nam 22/03/1996

5. 0302141070 Tạ Tiến Nhật 10/06/1996 6. 0302141075 Phan Hoàng Phú 02/09/1996

7. 0302141084 Lâm Sốc 02/01/1995 8. 0302141087 Vũ Hồng Sơn 03/07/1996

1. 0302141188 Trần Hà Nam 25/01/1996 2. 0302141226 Lê Ngọc Tiến 17/04/1996

3. 0302141228 Phạm Thanh Tiến 12/04/1995 4. 0302141242 Bùi Mạnh Tú 09/10/1996

1. 0302141283 Nguyễn Gia Giáp 28/01/1995 2. 0302141284 Đặng Thị Thu Hà 29/08/1995

3. 0302141291 Phan Hữu Hiếu 01/03/1995

1. 0302141426 Trần Minh Kha 14/07/1996 2. 0302141436 Nguyễn Thiên Lộc 12/12/1996

3. 0302141438 Nguyễn Đỗ Gia Luân 28/02/1996 4. 0302141443 Lê Ngọc Hoàng Minh 12/10/1996

5. 0302141445 Đỗ Ngọc Mỹ 23/08/1994 6. 0302141490 Lê Hùng Trí 21/04/1996

7. 0302141491 Lê Minh Trí 24/03/1996 8. 0302141508 Phạm Lê Đình Vũ 16/03/1995

1. 0302141518 Đào Thanh Duy 30/04/1996 2. 0302141569 Tạ Minh Luân 28/10/1996

3. 0302141582 Nguyễn Thành Nhân 02/10/1995

1. 0302141708 Nguyễn Văn Phong 27/02/1996 2. 0302141734 Thái Gia Thiện 02/11/1996

1. 0303141012 Phạm Tấn Duy 15/09/1996 2. 0303141031 Trần Hữu Hiếu 10/11/1996

3. 0303141037 Trần Phạm Minh Hòa 14/02/1996 4. 0303141044 Lê Văn Kha 02/01/1996

5. 0303141059 Hồ Phước Mạnh 01/01/1996 6. 0303141093 Đỗ Trọng Thiên 23/05/1996

7. 0303141103 Nguyễn Hồ Trình 09/03/1996

1. 0303141119 Phạm Quốc Bảo 17/08/1996 2. 0303141120 Nguyễn Quốc Bình 6/29/1995

3. 0303141153 Đinh Quang Huy 19/09/1995 4. 0303141185 Thái Hoàng Nhã 27/12/1996

5. 0303141205 Nguyễn Huỳnh Minh Tân 14/01/1996 6. 0303141226 Huỳnh Minh Trung 12/10/1996

1. 0303141236 Lương Thiếu Anh 17/10/1996 2. 0303141286 Vy Văn Lực 13/01/1996

3. 0303141287 Huỳnh Thanh Nam 10/06/1996 4. 0303141310 Trần Thanh Sang 28/03/1996

5. 0303141330 Châu Phan Thọ Toàn 20/04/1996

1. 0303141399 Võ Hoàng Anh Minh 01/09/1996 2. 0303141408 Đoàn Vĩ Nhân 05/08/1995

3. 0303141410 Nguyễn Thiện Nhân 11/06/1996 4. 0303141425 Nguyễn Văn Minh Sâm 14/03/1996

5. 0303141428 Cao Văn Tài 10/01/1996 6. 0303141437 Bùi Hoàng Anh Thương 20/03/1996

1. 0303141466 Phùng Văn Danh 02/03/1996 2. 0303141498 Trương Hồng Khải 14/10/1996

3. 0303141515 Đoàn Đình Nguyên 26/11/1996 4. 0303141523 Nguyễn Thành Phú 14/12/1996

5. 0303141524 Phương Đình Phú 23/08/1996 6. 0303141542 Trần Minh Tài 15/09/1996

CÐ ÔTÔ 14F (2 SV)

CÐ ĐĐT 14A (7 SV)

CÐ ĐĐT 14B (6 SV)

CÐ ĐĐT 14C (5 SV)

CÐ ĐĐT 14D (6 SV)

CÐ ĐĐT 14E (8 SV)

CÐ CK 14E (4 SV)

CÐ ÔTÔ 14A (8 SV)

CÐ ÔTÔ 14B (4 SV)

CÐ ÔTÔ 14C (3 SV)

CÐ ÔTÔ 14D (8 SV)

CÐ ÔTÔ 14E (3 SV)

DANH SÁCH SINH VIÊN CAO ĐẲNG KHÓA 2014

THUỘC DIỆN THÔI HỌC (166 SV)

(Kèm QĐ số 992/QĐ-CĐKTCT-ĐT, ngày 15 tháng 9 năm 2015)

CÐ CK 14A (8 SV)

CÐ CK 14B (1 SV)

CÐ CK 14C (3 SV)

Trang 1 



7. 0303141556 Nguyễn Văn Tiến 03/1996 8. 0303141560 Trần Quốc Toản 10/02/1996

1. 0303141621 Nguyễn Tiến Hòa 15/10/1996 2. 0303141647 Hồ Đăng Phú 01/05/1995

3. 0303141672 Nguyễn Văn Tiến 01/01/1995

1. 0303141707 Bùi Trọng Hảo 27/10/1996 2. 0303141713 Đỗ Xuân Hoài 28/12/1996

3. 0303141751 Trần Hoàn Sơn 17/10/1996 4. 0303141754 Nguyễn Tấn Tài 12/08/1996

5. 0303141755 Phan Chí Tài 01/07/1996 6. 0303141788 Phạm Minh Trị 02/02/1996

7. 0303141791 Nguyễn Anh Tuấn 16/05/1996 8. 0303141794 Mai Anh Tú 22/02/1996

9. 0303141799 Trần Ngọc Vũ 04/07/1996 10. 0303141800 Trần Văn Vũ 17/06/1995

1. 0304141013 Dương Tuấn Dũng 08/01/1994 2. 0304141015 Nguyễn Đại Dương 26/02/1995

3. 0304141039 Đoàn Quốc Hưng 02/07/1996 4. 0304141047 Trần Lê Anh Khoa 10/09/1996

5. 0304141090 Trương Huỳnh Minh Thành 18/10/1996

1. 0304141126 Lư Nguyễn Trường Duy 18/12/1996 2. 0304141127 Nguyễn Nhật Duy 09/09/1995

3. 0304141131 Phan Tấn Đạt 10/01/1996 4. 0304141149 Phan Trung Hiếu 16/05/1995

5. 0304141161 Nguyễn Anh Khoa 14/11/1996 6. 0304141163 Nguyễn Minh Kiệt 13/11/1996

7. 0304141184 Hồ Nguyễn Hoàng Phúc 25/04/1996 8. 0304141186 Nguyễn Thanh Phúc 29/07/1996

9. 0304141187 Nguyễn Văn Hồng Phúc 18/12/1996 10. 0304141207 Võ Ngọc Thanh 04/01/1996

11. 0304141212 Bùi Chí Thiện 21/09/1995 12. 0304141213 Đặng Minh Thiện 31/07/1996

13. 0304141219 Nguyễn Minh Toàn 01/01/1996 14. 0304141224 Phạm Hữu Trọng 20/10/1996

15. 0304141225 Bùi Vũ Tuấn 23/10/1996 16. 0304141227 Đặng Anh Tuấn 26/05/1996

17. 0304141234 Nguyễn Tiến Vủ 22/01/1996

1. 0306141027 La Tấn Huy 03/03/1995 2. 0306141054 Nguyễn Tấn Phú 23/12/1996

3. 0306141073 Cao Minh Thuận 14/02/1996 4. 0306141079 Lê Nguyễn Thiện Toàn 29/04/1996

5. 0306141091 Võ Thành Trung 29/08/1996

1. 0306141121 Trịnh Ngọc Duy 12/05/1996 2. 0306141122 Nguyễn Cao Tuấn Dũng 25/11/1996

3. 0306141126 Đỗ Ngọc Hà 10/07/1996 4. 0306141156 Đào Trung Nghĩa 25/02/1996

5. 0306141165 Trần Tấn Phát 30/10/1992 6. 0306141168 Trần Lê Tất Phong 30/10/1995

7. 0306141172 Phan Bá Quốc 10/03/1996 8. 0306141196 Nguyễn Thế Trung 17/12/1995

1. 0306141237 Nguyễn Anh Kiệt 31/08/1995 2. 0306141243 Tống Hoàng Linh 12/07/1994

3. 0306141257 Hoàng Ngọc Thiên Phú 12/07/1996 4. 0306141265 Phạm Thái Sang 20/08/1994

5. 0306141276 Nguyễn Ngọc Thiện 22/01/1996

1. 0306141299 Hạng Thiên Bảo 31/07/1996 2. 0306141317 Nguyễn Văn Hòa 03/11/1996

3. 0306141330 Lê Hồ Vĩnh Linh 17/09/1996 4. 0306141352 Đinh Văn Phu 02/11/1996

5. 0306141356 Trần Thiên Phú 05/04/1996 6. 0306141378 Lê Đức Toàn 07/04/1995

1. 0307141017 Nguyễn Bá Thái Diệu 22/02/1996 2. 0307141019 Nguyễn Hoàng Duy 25/02/1996

3. 0307141023 Lê Viết Dự 01/09/1995 4. 0307141056 Dương Ngọc Thanh Minh 09/05/1995

5. 0307141058 Nguyễn Tuấn Minh 31/07/1993 6. 0307141059 Trần Nhựt Nam 24/10/1996

7. 0307141069 Hồ Nhựt Phi 10/03/1996

1. 0307141189 Nguyễn Hữu Phước 20/01/1994

1. 0308141014 Huỳnh Cao Thái Giang 18/10/1996 2. 0308141031 Lê Quang Huy 02/09/1996

3. 0308141032 Nguyễn Khái Huy 01/06/1995 4. 0308141067 Trần Minh Quân 17/07/1996

1. 0308141129 Phạm Sĩ Hoàng 18/03/1996 2. 0308141132 Huỳnh Bùi Khải Huy 06/05/1996

3. 0308141145 Trần Nguyễn Nam Khang 15/01/1996 4. 0308141154 Trần Thiên Long 03/08/1996

5. 0308141172 Nguyễn Nam Quân 08/04/1996

1. 0309141015 Nguyễn Văn Chiến 26/10/1995 2. 0309141019 Đặng Văn Du 13/11/1996

3. 0309141058 Nguyễn Thanh Nguyên 28/05/1996

1. 0309141128 Trương Việt Đức 13/09/1996 2. 0309141148 Nguyễn Đình Huy 30/05/1996

CÐ ĐKTĐ 14A (3 SV)

CÐ ĐKTĐ 14B (2 SV)

CÐ KT 14 (9 SV)

CÐ TH 14C (5 SV)

CÐ TH 14D (6 SV)

CÐ CĐT 14A (7 SV)

CÐ CĐT 14B (1 SV)

CÐ ĐTTT 14A (4 SV)

CÐ ĐTTT 14B (5 SV)

CÐ ĐĐT 14F (3 SV)

CÐ ĐĐT 14G (10 SV)

CÐ NL 14A (5 SV)

CÐ NL 14B (17 SV)

CÐ TH 14A (5 SV)

CÐ TH 14B (8 SV)

Trang 2 



1. 0310141004 Hoàng Tăng Bảo Chung 06/03/1993 2. 0310141016 Vũ Chí Hiếu 27/02/1996

3. 0310141029 Phạm Hữu Lộc 06/04/1996 4. 0310141039 Nguyễn Hữu Nghĩa 21/06/1996

5. 0310141054 Vũ Triều Phong 15/01/1996 6. 0310141058 Nguyễn Thị Kim Sang 19/02/1996

7. 0310141060 Nguyễn Thanh Tân 26/07/1996 8. 0310141062 Đinh Duy Thành 07/01/1996

9. 0310141086 Võ Hoàng Trọng 30/11/1995
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